                          LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

              BÀI 4:VÙNG ĐẤT SÀI GÒN DƯỚI THỜI NGUYỄN

I/ SỰ THĂNG TRẦM VÀ VAI TRÒ CHÍNH TRỊ CỦA VÙNG ĐẤT SÀI GÒN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN 

· Năm 1788, Nguyễn Ánh chiếm được sài Gòn biến Sài Gòn thành Gia định kinh (1790), xây thành Bát Quái  chống Tây Sơn.

· Năm 1802, đổi thành Gia Định trấn đến 1808 đổi  thành Gia Định thành.

· Năm 1832, bỏ Gia định thành, chía 5 trấn thành 6 tỉnh: Biên Hòa, Phiên An, Định tường,Vĩnh long, An giang, Hà tiên. Đến 1833, tỉnh Phiên An đổi thành tỉnh Gia định, đến 1834 sau tỉnh này mang tên chung là Nam Kì Lục tỉnh

II/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT SÀI GÒN DƯỚI THỜI NGUYỄN

1. Kinh tế

Nông nghiệp 

· Nhà  Nguyễn ban hành chế độ đồn điền, khuyến khích khai khẩn đát đại, đào kênh làm thủy lợi.

Kết quả

( Sài Gòn được mở rộng, nông nghiệp có nhiều tiến bộ.

 ( Lua gạo sản xuất nhiều vừa tiêu dung vừa buôn bán trong và ngoài nước.

Thủ công nghiệp

· Thời Nguyễn Ánh công nghiệp phát triển nhưng đến thời Minh Mạng hạn chế

· Tuy nhiên, đến thế kỉ XVIII, Sài gòn đã có 60 ngành nghề khác nhau, được tổ chức theo khu vực riêng biệt.

Thương nghiệp

· Vùng Sài Gòn dân cư đông đúc, phố sá ngang dọc, tàu bè buôn bán tấp nập, tạo thành một nơi đô hội bậc nhất ở nước ta

Công nghiệp: đúc sung, đóng tàu phát triển

2. Văn hóa

· Trường tư thục phát triển mạnh

· Năm 1796, nhà Nguyễn mở khoa thi hương đầu tiên.

· Vua Gia Long thiết lập tại Sài Gòn một Sở Giaó dục, một Trường thi 
( tầng lớp trí thức xuất hiện ngày càng đông đảo

· Sinh hoạt văn hóa nổi bật :  Bình dương thi xã và Bạch mai thi xã.

· Nhân dân Sài gòn có truyền thống thờ cúng tổ tiên, anh hùng liệt sĩ

· Nhiều đình chùa được xây dựng.

· Sinh hoạt hội hè phong phú mang đậm màu sắc Nam bộ

III/ NHÀ NGUYỄN CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN –SỰ PHÂN HÓA XÃ HỘI NGÀY CÀNG SÂU SẮC

· hình thành nên 1 tầng lớp địa chủ giàu có bên cạnh là tầng lớp nông dân bị bần cùng hóa cuộc sống cơ cực.

· Xã hội xuất hiện nhiều mâu thuẩn, thuế khóa tăng cao, triều đình cấm đạo, truy sát tín đồ TC giáo( đến đầu thế kỉ XIX bùng lên nhiều cuộc khởi  nghĩa, cơ hội xâm lược của tư bản phương Tây

                                        --------------------------------------------

                                           BÀI 29 : ÔN TẬP

1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền :

· Nguyễn Anh đánh bại vương triều Tây Sơn1802.

· Các vua Nguyễn lập lại chính quyền phong kiến tập quyền.

· 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô.

2.Tình hình kinh tế , văn hoá ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX :
	TT
	
	Những điểm nổi bật

	
	
	Thế kỉ XVI-XVII
	Thế kỉ XVIII
	Nửa đầu TK XIX

	1
	Nông nghiệp
	- Đàng Ngoài: trì trệ, bị kìm hãm (chúa Trịnh không lo khai hoang,củng cố đê điều).

- Đàng Trong: có những bước phát triển, khai hoang lập làng.
	- Vua Quang Trung ban hành "Chiếu khuyến nông".
	- Các vua Nguyễn chú ý việc khai hoang, lập ấp, lập đoòn điền.

- Việc sửa đắp đê không được chú trọng.

	2
	Thủ công nghiệp
	- Xuất hiện nhiều làng thủ công.
	- Nghề thủ công được phục hồi dần.
	- Xuất hiện nhiều xưởng thủ công, làng thủ công.

- Nghề khai thác mỏ được mở rộng.

	3
	Thương nghiệp
	- Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, đô thị.

- Buôn bán với nước ngoài được mở rộng nhưng sau có phần hạn chế.
	- Giảm thuế. mở của ải, thông chợ búa.
	- Nhiều thành thị, thị tứ mới.

- Hạn chế buôn bán với người Tây.

	4
	Văn học nghệ thuật
	- Văn học và nghệ thuật dân gian phát triển mạnh.

- Chữ Quốc ngữ ra đời.
	- Ban hành "chiếu lập học" phát triển chữ Nôm.
	- Văn học bác học, văn học dân gian phát triển rực rỡ (Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương).

- Nghệ thuật sân khấu chèo tuồng, tranh dân gian, nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng.

	5
	Khoa học - kĩ thuật
	
	
	- Sử học, địa lí, y học đạt nhiều thành tựu (Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Lê Hữu Trác).

- Tiếp thu kĩ thuật máy móc tiên tiến của phương Tây.


----------------------------------

BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

Câu 1: Nhà Nguyễn đã thực hiện những biện pháp nào để lập lại chế độ phong kiến tập quyền ?

a. Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long

b. Các quan điều hành mọi việc hệ trọng trong nước

c. Chia nước ta làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

d. Thẳng tay trừng trị nhà Tây Sơn

e. Cắt đứt mọi quan hệ với nhà Thanh

Câu 2: Công cuộc khai hoang ở triều Nguyễn có tác dụng như thế nào ?

a. Làm tăng diện tích canh tác

b. Làm tăng diện tích đất hoang

c. Cả 2 ý trên     

Câu 3: Tại sao việc đắp đê thời Nguyễn lại gặp nhiều khó khăn ?

a. Do quan lại tham nhũng

b. Do tài chính cạn kiệt

c. Cả 2 ý trên

Câu 4: So với các triểu đại trước, tình hình công thương nghiệp thời Nguyễn như thế nào ?

a. Giảm sút nghiêm trọng

b. Phát triển hơn trước

c. Phát triển bằng so với các thời kì trước

Câu 5: Tại sao nhà Nguyễn lại không cho người phương Tây mở cửa hàng ở nước ta ?

a. Phòng ngừa âm mưu xâm lược của nước ta

b. Vì muốn hạn chế việc buôn bán với nước ngoài 

c. Cả 2 lí do trên

